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1. Cao đẳng Chất lượng cao: Từ  30/11/2026 - 21/3/2027

1 MH503901 Giáo dục Chính trị 4 75 41 29 0 0 5

2 MĐ501912 Django nâng cao 4 90 30 57 0 0 3

3 MĐ501916 Ứng dụng Web 4 100 30 55 0 11 4

4 MĐ501917 Chuyên đề Python 5 145 40 0 0 100 5

2. Cao đẳng đại trà: Từ  30/11/2026 - 21/3/2027

1 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45 15 28 0 0 2

2 MĐ501231 Lập trình giao diện web 4 85 45 10 0 26 4

3 MĐ501043 Mạng máy tính 3 60 30 27 0 0 3

4 MĐ501274 Ứng dụng Web 5 150 30 30 0 85 5

5 MĐ501275
Xây dựng ứng dụng đa nền 
tảng

4 105 30 30 0 41 4

6 MĐ501119 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 60 30 27 0 0 3

7 MĐ501238
Lập trình web phía máy 
chủ

4 105 30 30 0 41 4

8 MĐ501189 Chuyên đề Front-End 2 90 0 0 0 85 5

9 MĐ501186 Chuyên đề Back-End 2 90 0 0 0 85 5

14 MĐ501195 Chuyên đề PHP 2 90 0 0 0 85 5

10 MĐ501191 Chuyên đề kỹ thuật in 2 90 0 0 0 85 5

11 MĐ501204 Chuyên đề thiết kế 3D 2 90 0 0 0 85 5

12 MĐ501213 Đồ án chuyên ngành 5 150 30 30 0 85 5

13 MĐ501032 Kỹ xảo điện ảnh 3 60 30 27 0 0 3

14 MĐ501037 Thiết kế Layout Web 3 60 30 27 0 0 3

15 MĐ501202 Chuyên đề Sữa chữa laptop 3 135 0 0 0 130 5

16 MĐ501221 IoT (Intenet of Things) 4 105 30 30 0 41 4

17 MĐ501225
Kỹ thuật phần cứng máy 
tính 

5 150 30 30 0 85 5

18 MĐ501187 Chuyên đề CNC 3 135 0 0 0 130 5

19 MĐ501201
Chuyên đề Robot và ứng 
dụng

3 135 0 0 0 130 5
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20 MĐ501206
Chuyên đề truyền động 
điện

3 135 0 0 0 130 5

21 MĐ501183 Điện tử công suất 3 60 30 27 0 0 3

22 MĐ501241
Matlab và ứng dụng trong 
điều khiển

5 150 30 30 0 85 5

23 MĐ501188 Chuyên đề Flutter 2 90 0 0 0 85 5

24 MĐ501216 Flutter 2 3 60 30 27 0 0 3

25 MĐ501217 Game 2D 5 135 30 60 0 40 5

26 MH501156 Quản lý dự án với Agile 3 75 30 0 0 42 3

27 MĐ501177 An ninh hạ tầng mạng 3 60 30 27 0 0 3

28 MĐ501198
Chuyên đề Quản trị hệ 
thống mạng Linux

3 105 15 0 0 85 5

29 MĐ501210
Công nghệ mạng không 
dây

2 30 28 0 0 0 2

30 MĐ501211 Công nghệ VoIP 3 60 30 27 0 0 3

31 MĐ501271 Tổng đài NOX 3 60 30 27 0 0 3

32 MĐ501192
Chuyên đề kỹ thuật sản 
xuất chương trình

3 135 0 0 0 130 5

33 MĐ501207
Chuyên đề truyền thông và 
sự kiện

3 135 0 0 0 130 5

34 MĐ501214 Đồ án truyền thông 5 125 30 80 0 10 5

35 MĐ501263
Thiết kế đồ họa 3D nâng 
cao

4 85 45 10 0 26 4

36 MĐ501186 Chuyên đề Back-End 2 90 0 0 0 85 5

37 MĐ501195 Chuyên đề PHP 2 90 0 0 0 85 5

38 MĐ501254
Quản trị WebServer và 
MailServer

3 90 15 30 0 42 3

39 MĐ501273 Ứng dụng công nghệ web 5 150 30 30 0 85 5

40 MH502187
Chuyên đề lập kế hoạch 
Digital Marketing

3 135 0 0 0 130 5

41 MH502131
Dự án kinh doanh Thương 
mại điện tử

5 225 0 0 0 220 5

42 MH502193 Marketing số 3 60 30 27 0 0 3

43 MH502194
Quản trị thương mại điện 
tử

3 60 30 27 0 0 3

44 MĐ502129
Chiến lược SEO cho 
website

4 75 45 26 0 0 4

45 MĐ502137 Social Media Marketing 4 105 30 27 0 45 3

46 MĐ502235 Quảng cáo trực tuyến 3 60 30 27 0 0 3

47 MĐ502199 Dự án tốt nghiệp 2 45 15 28 0 0 2
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48 MĐ502191
Truyền thông đa phương 
tiện

3 60 30 27 0 0 3

49 MĐ502053
Dựng phim với Adobe 
Premiere

3 60 30 27 0 0 3

50 MĐ502054
Kỹ xảo truyền thông với 
After Effects

3 60 30 27 0 0 3

51 MH502020 Thanh toán quốc tế 3 60 30 27 3

52 MH502175 Vận tải đa phương thức 2 45 15 28 2

53 MH502166
Thực hành tổng hợp 
Logistics

3 60 30 27 3

54 MH502130 Bảo hiểm vận tải 2 45 15 28 2

55 MH502068 Kế toán thuế 2 45 15 28 2

56 MĐ502139
Thực hành kế toán doanh 
nghiệp

3 60 30 27 3

57 MĐ502132 Khai báo thuế 4 105 30 26 45 4

58 MH502135 Kế toán chi phí 3 90 15 27 45 3

3. Lớp tối: 

59 MH502002 Giáo dục Chính trị 5 75 41 29 0 0 5

60 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45 15 28 0 0 2

61 MĐ501195 Chuyên đề PHP 2 90 0 0 0 85 5

62 MĐ501043 Mạng máy tính 3 60 30 27 0 0 3

63 MĐ501186 Chuyên đề Back-End 2 90 0 0 0 85 5

4. Trung cấp: Từ  30/11/2026 - 21/3/2027

64 MĐ801107 Thực tập tốt nghiệp 6 270 0 0 270 0 0

5. Liên thông: Từ 17/8 - 15/11/2026

65 MĐ601087 Thực tập tốt nghiệp 6 270 0 0 270 0 0


